	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 452


Số: 16 /KH-ĐA452
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày 19  tháng 01 năm 2018


KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của 
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam 
về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, 

giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Đề án 452), Ban Chỉ đạo Đề án ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018, như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu
1. Mục tiêu cụ thể trong năm 2018
a) Có 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong tỉnh được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường;
b) Có 80% cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ;
c) Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp Nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
2. Yêu cầu

a) Các nội dung triển khai phải sát với nội dung của Đề án và yêu cầu thực tiễn; được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ, khoa học, khả thi.

b) Các biện pháp thực hiện không trùng lặp, chồng chéo với các chương trình, đề án khác đã và đang được triển khai tại địa phương.
II. Nội dung phổ biến
1. Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR.
2. Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.
3. Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.
III. Các hoạt động của Đề án
1. Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án năm 2018
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo Đề án.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2018.

2. Xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí hoạt động của Đề án 
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

3. Họp Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Đề án.
- Thời gian thực hiện: Quý I, Quý IV năm 2018.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Đề án.

- Thời gian: Quý I năm 2018. 
5. Bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức
a) Bồi dưỡng cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
b) Bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
6. Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và chú trọng các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở
a) Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên một số báo in, báo điện tử, trên các kênh sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình các huyện, thị xã và thành phố Huế; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
b) Tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở.
Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
7. Nhân rộng mô hình điểm thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh thông qua các hình thức, biện pháp phổ biến sau:
- Phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân thông qua sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống...;
- Thực hiện thông qua hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở liên quan đến việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị của nhân dân;
- Tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như tranh in cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ, lễ hội, phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền...;
- Tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở; các đợt chiếu phim lưu động; các tiểu phẩm pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa;
- Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệu nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng tại địa bàn chỉ đạo điểm.
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.
Cơ quan phối hợp: Cơ quan liên quan.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
 8. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành
a) Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ các sở, ngành, địa phương phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, bao gồm: Sách tìm hiểu, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp phổ biến pháp luật dành cho các đối tượng khác nhau; tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở.
Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Thời gian thực hiện: Cả năm.
b) Hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn.
Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Thời gian thực hiện: Cả năm.

9. Lồng ghép hoạt động của Đề án vào hoạt động tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2018.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các đơn vị chọn điểm.
Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.
10. Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án tại các đơn vị chọn điểm: 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo Đề án và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Quý III năm 2018.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án 452 được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - cơ quan chủ trì Đề án có trách nhiệm
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Đề án, các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai kế hoạch này; 
- Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án. 
2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; các đơn vị chọn điểm

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch (có thể lồng ghép trong nội dung của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018) và triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện lồng ghép việc phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.
5. Chế độ thông tin, báo cáo, họp Ban Chỉ đạo Đề án

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 452 năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chính phủ trước ngày 05 tháng 11 năm 2018./.
	 
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;                                                                
- Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Các đơn vị chọn điểm;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án 452;

- VP: LĐ và CV: NC, VX, TC, TH;
- Lưu NC, VT.
	TM. BAN CHỈ ĐẠO 
TRƯỞNG BAN 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Đinh Khắc Đính
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